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UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON  20/10 

 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:        /BC - TrMN 20/10 Điện Biên Phủ, ngày      tháng       năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2023 – 2024 và kế hoạch triển 

khai quy chế công khai của năm học 2024 – 2025 

 

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở 

giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;  

Trường Mầm non 20/10 thành phố Điện Biên Phủ báo cáo kết quả thực hiện 

quy chế công khai năm học 2023– 2024 và kế hoạch triển khai quy chế công khai 

của năm học 2024 – 2025 cụ thể như sau:  

Phần 1: Đánh giá kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2023– 2024 

1. Công tác quản lý, chỉ đạo: Năm học 2023 - 2024 nhà trường đã tổ chức 

quán triệt việc triển khai thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36/2017/TT-

BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tới các tổ chuyên 

môn thông qua các cuọc họp cơ quan hàng tháng, tổ chức hội nghị cán bộ viên 

chức và người lao động vào đầu năm học của nhà trường. Chỉ đạo các tổ chuyên 

môn trường, ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai 

và kế hoạch triển khai quy chế công khai của năm học tiếp theo về Ban giám hiệu 

nhà trường trước 30 tháng 9. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế công 

khai qua các đợt kiểm tra. 

2. Kết quả thực hiện: Nhà trường đã thực hiện tốt Quy chế công khai theo 

Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; phát huy dân chủ trong nhà trường; các lực lượng giáo dục đều có ý thức 

tham gia thực hiện và giám sát, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động giáo 

dục toàn diện của các nhà trường.  

- Nhà trường đều thực hiện công khai đảm bảo nguyên tắc:  

+ Đầy đủ các nội dung được quy định tại Điều 4 của Thông tư; hình thức 

được quy định tại Điều 8 của Thông tư. 

+ Thông tin được công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời trước khi khai giảng 

năm học và dễ dàng tiếp cận. 

 - Nhà trường đã thực hiện đầy đủ các nội dung công khai của Thông tư 

36/2017/TT-BGDĐT bao gồm:  

+ Công khai cam kết chất lượng giáo dục theo (biểu mẫu số 01) 
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+ Công khai chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thực tế theo (biểu 

mẫu số 02); 

 + Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục về cơ sở vật chất theo 

(biểu mẫu số 03); 

+ Công khai đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên theo (biểu mẫu 

số 04).  

+ Ngoài 04 biểu mẫu trên ra thì nhà trường còn làm tốt việc công khai thu 

chi tài chính đối với ngân sách nhà nước cấp; các khoản tiếp nhận vận động tài trợ; 

các khoản thu thỏa thuận với cha mẹ học sinh; khoản đóng học phí; Chế độ chính 

sách của cán bộ, viên chức, người lao động; chế độ chính sách của học sinh, cụ thể là:  

Một là: Công khai các văn bản chỉ đạo của các cấp 

 Nhà trường tiếp tục phổ biến tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, 

cha mẹ học sinh nội dung Thông tư 16/2018/ TT- BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ 

GD - ĐT Quy định tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân; Thông tư 61/2017/TT – BTC ngày 15/5/2017  của Bộ Tài chính hướng dẫn về 

công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ; Thông tư 90/2018/TT – BTC ngày 28/9/2018  của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT – BTC ngày 15/5/2017  của 

Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Nghị định số 81/2021/NĐ – CP ngày 

27/8/2021 của Chính phủ về Quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ 

trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; Nghị quyết số 

03/2021/NQ – HĐND ngày 22/8/2021 của  Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về 

việc ban hành quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục 

của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tình Điện Biên; Nghị 

quyết số 06/2023/NQ – HĐND ngày 14/7/2023 của  Hội đồng nhân dân tỉnh Điện 

Biên Quy định mức học phí năm học 2022 – 2023 và mức học phí từ năm học 

2023 – 2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 19/2021/QĐ  UBND ngày 26/8/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ 

hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên; Công văn số 2056/SGDĐT – KHTC ngày 22/8/2023 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở 

giáo dục năm học 2023 – 2024; Công văn số 1947/UBND – GDĐT ngày 

31/8/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ về hướng dẫn các khoản 

thu trong cơ sở giáo dục năm học 2023 – 2024; Công văn số 1372/PGDĐT – 

KHTC ngày 12/9/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ 

về thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2023 – 2024. Thông tư số 

16/2018/TT – BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Thông tư số 55/2011/TT – BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. 

Hai là: Hình thức và thời điểm công khai  

+ Công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường theo địa chỉ 

(https://mn2010.pgdtpdienbienphu.edu.vn);  

+ Công khai ở bảng tin đặt tại các vị trí để phụ huynh, CBGVNV có thể dễ 

dàng quan sát, thời gian niêm yết 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết… 

Ngoài 02 hình thức công khai ở trên thì nhà trường còn làm tốt việc công 

khai trong các buổi họp phụ huynh để phổ biến các nội dung công khai liên quan 

đến các khoản thu trong năm học; Phát tài liệu (phiếu trưng cầu ý kiến của từng 

cha mẹ học sinh về các khoản thu thỏa thuận trong năm học) vào đầu năm học mới. 

+ Thời gian công khai: Đầu năm học (tháng 9); khi có sự thay đổi; hàng 

tháng; hằng quý, 06 tháng; năm; Kết thúc năm học (tháng 5, 6); Báo cáo kết quả 

công khai. 

Ba là: Nội dung và kết quả thực hiện công khai 

+ Đối với Ngân sách nhà nước cấp: Nhà trường đã làm tốt việc công khai dự 

toán ngân sách cấp năm 2023, kể cả phần điều chỉnh bổ sung dự toán thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2023 tại các quyết định sau: Quyết định số 190/QĐ-PGDĐT, 

ngày 14/7/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ về việc 

bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 240/QĐ-

PGDĐT, ngày 19/9/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ 

về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 363/QĐ-

PGDĐT, ngày 06/12/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên 

Phủ về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trường học để chi 

thực hiện cải cách tiền lương năm 2023; Quyết định số 379/QĐ-PGDĐT, ngày 

19/12/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ về việc Điều 

hành bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trường học năm 2023; 

Quyết định số 387/QĐ-PGDĐT, ngày 22/12/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Điện Biên Phủ về việc Điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách nhà 

nước năm 2023; Quyết định số 395/QĐ-PGDĐT, ngày 26/12/2024 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 

nhà nước năm 2024; 

  

+ Đối với các khoản tiếp nhận vận động tài trợ: Nhà trường đã làm tốt việc 

công khai dự toán và kết quả số tiền tiếp nhận vận động tài trợ, cụ thể là: Hỗ trợ cơ 

sở vật chất: 83.419.000đ; Hỗ trợ các hoạt động dạy học, phong trào: 76.955.000đ. 

Công khai, quyết toán các khoản tiếp nhận vận động tài trợ tại các buổi họp Hội đồng 
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trường, họp phụ huynh của trường/lớp vào cuối tháng 5 năm 2024 (có các biên bản tại 

các cuộc họp làm minh chứng). 

+ Đối với các khoản thu thỏa thuận với cha mẹ học sinh: Nhà trường đã làm 

tốt việc công khai, quyết toán với cha mẹ học sinh tại các buổi họp phụ huynh của 

trường/lớp vào cuối tháng 5 năm 2023, kết quả: 

 

STT Tên nguồn Tổng thu Tổng chi Tồn Ghi 

chú 

1 Tiền vật tư 

phục vụ công 

tác bán trú  

86.125.000đ 86.125.000đ  0  

2 Tiền dịch vụ dọn 

vệ sinh  

31.005.000đ 31.005.000đ 0  

3 Tiền dịch vụ 

cung cấp nước 

uống  

24.804.000đ 24.804.000đ 0  

Tổng cộng 141.934.000đ 141.934.000đ   

+ Đối với việc thu học phí: Nhà trường đã làm tốt công khai mức thu học phí 

của trẻ/tháng và số tiền thu được là 156.855.000đ (Một trăm năm mươi sáu triệu, 

tám trăm năm mươi năm nghìn đồng). Tuy nhiên, ngày 27/6/2024 nhà trường đã 

chi trả đầy đủ cho mỗi một học sinh 10.000đ/tháng x 9 tháng với tổng số tiền là 

31.370.000đ (Ba mươi mốt triệu, ba trăm bẩy mươi nghìn đồng) theo hình thức 

chuyển khoản với lý do ngày 18/6/2024 nhà trường nhận được văn bản của HĐND 

tỉnh tại Nghị quyết số 04/NQ – HĐNT về việc Quy định mức học phí từ năm học 

2023 – 2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên 

địa bàn tỉnh. 

+ Đối với các khoản thu nhập của CBGVNV: Hàng tháng nhà trường đã làm 

tốt việc công khai, chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ: Lương, phụ cấp chức vụ, phụ 

cấp khu vực, thâm niên, vượt khung, phụ cấp ưu đãi; tiền phục vụ; tiền trực trưa, 

đối tượng được thanh toán tiền phép năm 2024, tiền khen thưởng năm học 2023 - 2024.  

 + Đối với các khoản chi trả chế độ chính sách với học sinh, cụ thể là: 

 Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ theo Nghị định 105/2020/NĐ – CP ngày 

08/9/2020 về quy định chính sách PTGDMN. Kết quả: 04 trẻ, trong đó trẻ 05 tuổi: 01 

trẻ, 03 – 04 tuổi: 03 trẻ; mức hưởng: 160.000đ/1 tháng. 

 Chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 
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81/2021/NĐ – CP ngày 27/8/2021: Kết quả: 03 trẻ, trong đó trẻ 05 tuổi được miễn giảm 

100% học phí: 01 trẻ, 03 – 04 tuổi được miễn giảm 70% học phí: 02 trẻ; Hỗ trợ chi 

phí học tập: 03 trẻ, trong đó trẻ 05 tuổi: 01 trẻ, 03 – 04 tuổi: 02 trẻ. mức hưởng: 

150.000đ/1 tháng/trẻ. 

+ Đối với tiền ăn thừa của trẻ sau khi kết thức năm học 2023 – 2024: Nhà trường 

đã chi trả cho cha mẹ học sinh bằng hình thức chuyển khoản với tổng số tiền là: 

46.255.000đ (Bốn mươi sáu triệu, hai trăm năm mươi năm nghìn đồng). 

3. Hạn chế tồn tại: Việc công khai trên trang thông tin điện tử một số nội 

dung chưa cập nhật kịp thời. 

          Phần 2: Kế hoạch triển khai quy chế công khai của năm học 2024 – 2025 

1. Tiếp tục làm tốt việc thực hiện công khai theo Thông tư 09/2024/TT – 

BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công khai trong 

hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

2. Thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo đúng quy định. 

 3. Thực hiện tổng kết đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý. 

 4. Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học 2024 – 2025 và 

kế hoạch triển khai quy chế công khai của năm học 2025 – 2026 cho Phòng Giáo 

dục trước 30/9/2024. 

 5. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai 

của nhà trường. 

 6. Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 05 ngày sau 

khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo và bằng các hình thức sau: 

 - Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên, người 

lao động. 

 - Niêm yết công khai kết quả kiểm tra đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo 

viên, nhân viên, cha mẹ học sinh xem xét tại bảng tin bên ngoài của trường. 

 - Đưa lên trang thông tin điện tử của nhà trường. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2023 – 

2024 và Kế hoạch triển khai quy chế công khai của năm học 2024 – 2025 của 

Trường Mầm non 20/10 thành phố Điện Biên Phủ./ 

Nơi nhận:           HIỆU TRƯỞNG 

- PGDĐT (b/c); 

- CBGVNV (hscv); 

- Lưu: VT.  

                                                                   Dương Thị Hồng Hạnh 
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